
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ THÁI SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THÁI SƠN NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 01
  Gồm các thôn:  Trung Thành 1, Trung Thành 2, Trung Thành 3, Trung Thành 4

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại
biểu Hội

đồng
nhân dân
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Thôi Văn Au 12/5/1981 Nam Việt Nam Cao
lan Không

Xã Thái
Sơn,
tỉnh

Tuyên
Quang

Thôn Trung
Thành 1, xã

Thái Sơn, tỉnh
Tuyên Quang

12/12
Bí thư Chi bộ

thôn Trung Thành
1

Thôn Trung
Thành 1, xã

Thái Sơn

20/6/2003
20/6/2004 x

2 Trần Trọng
Khang 18/02/1982 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường
Việt Trì,
tỉnh Phú

Thọ

Khu 4,
phường Việt
Trì, tỉnh Phú

Thọ

12/12
Đại học,

Tăng thiết
giáp

Cử nhân Trung
cấp

Chỉ huy trưởng
Ban Chỉ huy quân

sự xã

Ban Chỉ
huy quân

sự xã Thái
Sơn

20/11/2006
20/11/2007

3 Nguyễn Việt
Phương 05/9/1975 Nam Việt Nam Kinh Không

 Xã Thái
Hòa, tỉnh

Tuyên
Quang

Thôn Tân An,
xã Hàm Yên,
tỉnh Tuyên

Quang

12/12
Đại học,

ngành Lâm
nghiệp

Kỹ sư Cao cấp Anh B
Phó Bí thư Đảng

ủy, Chủ tịch
UBND xã

Ủy ban
nhân dân
xã Thái

Sơn

18/5/2006
18/5/2007

4 Nguyễn Đoài
Thương 05/11/1988 Nam Việt Nam Tày Không

 Xã Vạn
Xuân, tỉnh
Hưng Yên

Thôn 4 Thái
Bình, xã Thái

Sơn, tỉnh
Tuyên Quang

12/12

Đại học,
chuyên

ngành Vật
lý

Cử nhân Trung
cấp

Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng

bộ xã, Phó
Trưởng Ban Văn

hóa - Xã hội
HĐND xã

Hội đồng
nhân dân
xã Thái

Sơn

11/8/2011
11/8/2011 x
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5 Đặng Hồng Trang 1/4/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không

Thôn
Làng Mãn
2, xã Thái
Hòa, tỉnh

TQ

Thôn 31, xã
Thái Sơn, tỉnh
Tuyên Quang

12/12

Đại học,
ngành Giáo
dục Mầm

non

Cử nhân Anh B Giáo viên

Trường
Mầm non
Thái Sơn,
xã Thái

Sơn

6 Nông Văn Trường 2/13/1991 Nam Việt Nam Tày Không

Xã Kim
Bình, tỉnh

Tuyên
Quang

Thôn Nhân
Lý,

xã Kim Bình,
 tỉnh Tuyên

Quang

12/12

Đại học,
ngành

CNKTĐT
truyền
thông

Cử nhân Tiếng
Anh A2

Viên chức Trung
tâm Dịch vụ công

xã

Trung tâm
Dịch vụ
công xã

Thái Sơn

7 Vũ Thanh Vân 7/27/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường
Minh

Xuân, tỉnh
Tuyên
Quang

Thôn Lập
Thành, xã

Thái Hòa, tỉnh
Tuyên Quang

12/12
Đại học,
ngành Kế

toán
Cử nhân Trung

cấp

Chuyên viên văn
phòng

HĐND&UBND
xã

Ủy ban
nhân dân
xã Thái

Sơn

02/11/2014
02/11/2024

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 04 người.

Thái Sơn, ngày 12 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Phương

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại
biểu Hội

đồng
nhân dân
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ THÁI SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THÁI SƠN NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 02
  Gồm các thôn: Hưng Long, Phúc Long 1, Phúc Long 2, Phúc Long 3, Phúc Long 4, Loa

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại
biểu Hội

đồng
nhân dân
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn Văn Cường 01/02/1979 Nam Việt Nam Tày Không

Xã Hoa
Thám,

tỉnh Lạng
Sơn

Thôn Loa, xã
Thái Sơn, tỉnh
Tuyên Quang

12/12
Đại học,

ngành Nông
nghiệp

Cử nhân Trung
cấp

Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng
bộ xã, Phó Chủ
tịch HĐND xã

Hội đồng
nhân dân
xã Thái

Sơn

03/04/2006
03/04/2007 x

2 La Thị Giang 13/08/1994 Nữ Việt Nam Cao
Lan Không

Xã Thái
Hoà,
tỉnh

Tuyên
Quang

Thôn 1 An
Thạch,

xã Thái Sơn,
 tỉnh Tuyên

Quang

12/12
 Đại học,

ngành Công
tác xã hội

Cử nhân Trung
cấp

Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng
bộ xã, Phó Chủ
tịch MTTQ VN

xã,
 Bí thư Đoàn

Thanh niên xã

Đoàn
TNCS Hồ
Chí Minh
xã Thái

Sơn

30/5/2016
30/5/2017

3 Nguyễn Thị Thu
Hằng 20/10/1978 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Xuân
Trường,

tỉnh Ninh
Bình

 Thôn Tân
Trung, xã

Hàm Yên, tỉnh
Tuyên Quang

12/12
Đại học,

ngành quản
lý nhân lực

Cử nhân Cao cấp Anh C

Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng

bộ xã, Trưởng
Phòng Văn hóa -

Xã hội xã

Ủy ban
nhân dân
xã Thái

Sơn

08/01/2009
08/01/2010

4 Đặng Văn Nhồn 01/7/1969 Nam Việt Nam Dao Không

Xã Thái
Sơn,
tỉnh

Tuyên
Quang

Thôn Phúc
Long 2, xã

Thái Sơn, tỉnh
Tuyên Quang

Sơ cấp Bí thư Chi bộ
thôn Phúc Long 2

Thôn Phúc
Long 2, xã
Thái Sơn

25/5/1995
25/5/1996
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5 Hoàng Thị Cẩm
Nhung 17/02/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không

Tổ 14,
phường
Yên Bái,
tỉnh Lào

Cai

Thôn Loa, xã
Thái Sơn, tỉnh
Tuyên Quang

12/12

 Đại học,
ngành Kinh
tế và quản

trị kinh
doanh

Cử nhân Anh B Chuyên viên
Phòng Kinh tế xã

Ủy ban
nhân dân
xã Thái

Sơn

08/3/2024
08/3/2025

6 Nguyễn Thị Nho
Quế 14/4/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Yên
Phú, tỉnh

Tuyên
Quang

Thôn Ba
Trãng, xã Hàm

Yên, tỉnh
Tuyên Quang

12/12

Đại học,
ngành Sư
phạm Âm

nhạc

Cử nhân Sơ cấp Tiếng
Anh B2 Giáo viên

Trường
Tiểu học
Thái Sơn,
xã Thái

Sơn

03/10/2012
03/10/2013

7 Sằm Thị Thủy 10/11/2001 Nữ Việt Nam Tày Không

Xã Bình
Xa, tỉnh
Tuyên
Quang

Thôn 4 Minh
Quang, xã

Bình Xa, tỉnh
Tuyên Quang

12/12
Đại học,
ngành Sư

phạm Toán
Cử nhân Tiếng

Anh B1 Giáo viên

Trường
THCS Thái

Sơn, xã
Thái Sơn

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 04 người.

Thái Sơn, ngày 12 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Phương

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại
biểu Hội

đồng
nhân dân
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ THÁI SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THÁI SƠN NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 03
  Gồm các thôn: Thành Công 1, Thành Công 2, Đoàn Kết 1, Đoàn Kết 2, Đoàn Kết 3, Cây Đa

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại
biểu Hội

đồng
nhân dân
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Lý Văn Chiến 22/8/1990 Nam Việt Nam Dao Không
 - Xã Thái
Sơn, tỉnh

Tuyên
Quang

 - Xã Thái
Sơn, tỉnh

Tuyên Quang

12/12
Đại học,

ngành Quản
lý đất đai

Cử nhân Sơ cấp Chuyên viên
Phòng Kinh tế xã

Ủy ban
nhân dân
xã Thái

Sơn

07/04/2023
07/04/2024

2 Hà Đình Chinh 27/10/1981 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Yên
Thành,

tỉnh Lào
Cai

Thôn Tân An,
xã Hàm Yên,

tỉnhTuyên
Quang

12/12
Đại học,
ngành Kế

toán
Cử nhân Trung

cấp Anh B
Chuyên viên Ủy

ban Kiểm tra
Đảng ủy xã

Cơ quan
UBKT

Đảng ủy xã
Thái Sơn

02/06/2011
02/06/2012

3 Đào Văn Hòa 4/10/1980 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Thái
Hòa, tỉnh

Tuyên
Quang

Thôn Đồng
chùa, xã Thái

Hòa, tỉnh
Tuyên Quang

12/12
Đại học,

ngành quản
lý đất đai

Cử nhân Trung
cấp

Chuyên viên Văn
phòng

HĐND&UBND
xã

Ủy ban
nhân dân
xã Thái

Sơn

25/9/2004
25/9/2005

4 Triệu Quốc Huy 28/9/1984 Nam Việt Nam Tày Không

Xã Thái
Sơn, tỉnh

Tuyên
Quang

Thôn Loa, xã
Thái Sơn, tỉnh
Tuyên Quang

12/12 Đại học,
ngành Luật Cử nhân Trung

cấp

Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng

bộ xã, Phó
Trưởng Phòng

Văn hóa - Xã hội
xã

Ủy ban
nhân dân
xã Thái

Sơn

13/12/2009
13/12/2010 x
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5 Lương Văn Quyết 21/6/1985 Nam Việt Nam Cao
lan Không

Xã Thái
Sơn,
tỉnh

Tuyên
Quang

Thôn Thành
Công 2, xã

Thái Sơn, tỉnh
Tuyên Quang

11/12 Sơ cấp
Bí thư Chi bộ,

Trưởng thôn thôn
Thành Công 2

Thôn
Thành

Công 2, xã
Thái Sơn

05/01/2006
05/01/2007

6 Nguyễn Thị Tám 17/02/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không
 Xã Nghĩa
Sơn, tỉnh

Ninh Bình

Thôn Loa, xã
Thái Sơn, tỉnh
Tuyên Quang

12/12
Đại học,

ngành Chăn
nuôi thú y

Cử nhân Trung
cấp

Ủy viên Ban
Thường vụ Đảng
ủy, Phó Chủ tịch

UBND xã

Ủy ban
nhân dân
xã Thái

Sơn

04/3/2006
04/3/2007 x

7 Hoàng Thị Tuyên 04/7/1987 Nữ Việt Nam Cao
Lan Không

Xã Thái
Sơn,
tỉnh

Tuyên
Quang

Thôn Loa,
xã Thái Sơn,
 tỉnh Tuyên

Quang

12/12
Đại học,

ngành Lâm
nghiệp

Cử nhân Trung
cấp

Phó Chủ tịch
MTTQ VN xã,
 Chủ tịch Hội

LHPN xã

Hội LHPN
xã Thái

Sơn

11/12/2010
11/12/2011 x

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 04 người.
Thái Sơn, ngày 12 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Phương

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại
biểu Hội

đồng
nhân dân
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ THÁI SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THÁI SƠN NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 04
  Gồm các thôn: 31, 2 Thái Bình, 3 Thái Bình, 4 Thái Bình,  1 Minh Thái, 2 Minh Thái, Khởn

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại
biểu Hội

đồng
nhân dân
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn Văn Hòa 21/01/1978 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tam
Giang,

tỉnh Bắc
Giang

 Thôn Tân
Quang, xã

Hàm Yên, tỉnh
Tuyên Quang

12/12
Đại học,

ngành Thủy
lợi

Cử nhân Trung
cấp Anh B

Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng
bộ xã, Phó Chủ
tịch UBND xã

Ủy ban
nhân dân
xã Thái

Sơn

18/8/2010
18/8/2011 x

2 Nông Văn Hoàn 14/02/1973 Nam Việt Nam Tày Không

Xã Thái
Sơn,
tỉnh

Tuyên
Quang

Thôn 3 Thái
Bình, Xã Thái

Sơn, tỉnh
Tuyên Quang

9/12 Sơ cấp
Bí thư Chi bộ,

Trưởng thôn thôn
3 Thái Bình

Thôn 3
Thái Bình,

xã Thái
Sơn

03/11/1999
03/11/2000

3 Nhữ Thị Tuyết
Thanh 06/02/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Thanh
Lâm, tỉnh
Ninh Bình

 Thôn Cầu
Mới, xã Hàm

Yên, tỉnh
Tuyên Quang

12/12

Thạc sĩ,
ngành Địa

lý; Đại học,
sư phạm
Địa lý

Thạc sĩ Cao cấp Anh C Bí thư Đảng ủy
xã

Đảng ủy xã
Thái Sơn

15/6/2002
15/6/2003 x

4 Hoàng Thị Hương
Thơm 28/6/1976 Nữ Việt Nam Tày Không

Xã Thái
Sơn,
tỉnh

Tuyên
Quang

Thôn Cống
Đôi, xã Hàm

Yên, tỉnh
Tuyên Quang

12/12 Đại học, Kế
toán Cử nhân Trung

cấp Anh C

Ủy viên Ban
Thường vụ Đảng
ủy xã, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ

VN xã

Ủy ban
MTTQ Việt

Nam xã
Thái Sơn

18/01/2005
18/01/2006 x

5 Nguyễn Ngọc Vũ 12/24/1991 Nam Việt Nam Kinh Không

PhườngMi
nh Xuân,

Tỉnh
Tuyên
Quang

Tổ DP Phan
Thiết 11,

Phường Minh
Xuân, tỉnh

Tuyên Quang

12/12 Đại học,
CSND Cử nhân Trung

cấp
Tiếng

Anh B1

Ủy viên Ban
Thường vụ Đảng
ủy, Trưởng Công

an xã

Công an xã
Thái Sơn

10/05/2013
10/05/2014
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6 Mã Thị Xuyến 2/18/1995 Nữ Việt Nam Tày Không

Xã Bạch
Xa, tỉnh
Tuyên
Quang

Thôn 2 Thái
Bình, xã Thái

Sơn
12/12

Đại học,
ngành Sư

phạm Tiểu
học

Cử nhân Anh B Giáo viên

Trường
Tiểu học
Thái Sơn,
xã Thái

Sơn

7 Nguyễn Thị Hải
Yến 9/21/1993 Nữ Việt Nam Tày Không

Xã Côn
Lôn, tỉnh

Tuyên
Quang

Xã Yên Hoa,
tỉnh Tuyên

Quang
12/12

Đại học,
ngành Quản

trị văn
phòng

Cử nhân Sơ câp

Chuyên viên Văn
phòng

HĐND&UBND
xã

Ủy ban
nhân dân
xã Thái

Sơn

08/11/2017
08/11/2010

8 Hà Thị Yến 13/8/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Thái
Hòa, tỉnh

Tuyên
Quang

Thôn Lập
Thành 1, xã

Thái Hòa, tỉnh
Tuyên Quang

12/12

Đại học,
ngành Sư

phạm Mầm
non

Cử nhân Anh B Giáo viên

Trường
Mầm non

Thành
Long, xã
Thái Sơn

14/8/2024
14/8/2025

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 08 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 05 người.
Thái Sơn, ngày 12 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Phương

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại
biểu Hội

đồng
nhân dân
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ THÁI SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THÁI SƠN NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 05
  Gồm các thôn: 1 Thái Thủy, 2 Thái Thủy, 3 Thái Thủy, An Lâm, 1 An Thạch, Thái Ninh, Quang Trung

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại
biểu Hội

đồng
nhân dân
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Hứa Văn Cầu 26/11/1985 Nam Việt Nam Tày Không

Xã Thái
Sơn, tỉnh

Tuyên
Quang

Thôn 1 Thái
Thủy, xã Thái

Sơn,  tỉnh
Tuyên Quang

12/12
Đại học,
ngành Kế

toán
Cử nhân Trung

cấp
Tiếng

Anh A2

Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng
bộ xã, Chánh Văn

phòng Đảng ủy
xã

Văn phòng
Đảng ủy xã
Thái Sơn

08/04/2007
08/04/2008 x

2 Tạ Thị Châm 04/02/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Thái
Sơn,
tỉnh

Tuyên
Quang

Thôn 1 Thái
Thủy, Xã Thái

Sơn, tỉnh
Tuyên Quang

9/12 Sơ cấp Bí thư Chi bộ
thôn 1 Thái Thủy

Thôn 1
Thái Thủy,

xã Thái
Sơn

02/12/2013
02/12/2014

3 Phùng Thị Tuyết
Mai 21/7/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Hàm
Yên, tỉnh

Tuyên
Quang

 

Thôn Tân
Tiến, xã Hàm

Yên, tỉnh
Tuyên Quang

12/12

Thạc sĩ
Quản lý

công; Đại
học, ngành
Hành chính

học

Thạc sĩ Cao cấp Anh C

Phó Bí thư
Thường trực

Đảng ủy xã, Chủ
tịch HĐND xâ

Đảng ủy xã
Thái Sơn

06/4/2007
06/4/2008 x

4 Trần Nghị 09/5/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Cổ Đô,
thành phố

Hà Nội

Thôn 31, Xã
Thái Sơn,
tỉnh Tuyên

Quang

12/12

Đại học,
ngành Sư

phạm Toán
Tin

Cử nhân Trung
cấp

Tiếng
Anh

Bí thư Chi bộ,
Hiệu trưởng

Trường
Tiểu học
&THCS

Thái Thủy,
xã Thái

Sơn

26/02/2001
26/02/2002
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5 Nguyễn Tân
Quang 2/7/1971 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Quang
Thiện,

tỉnh Ninh

Thôn 4 Trung
Thành xã Thái

Sơn
12/12

Cao đẳng,
ngành Sư

phạm Tiểu
học

Sơ cấp Anh A Giáo viên

Trường
TH&THCS

Trung
Thành, xã
Thái Sơn

03/12/2015
03/12/2016

6 Nguyễn Văn
Thiện 7/15/1989 Nam Việt Nam Tày Không

Xã Thái
Sơn, tỉnh

Tuyên
Quang

Thôn Loa, xã
Thái Sơn, tỉnh
Tuyên Quang

12/12

Đại học,
ngành Sư

phạm Tiểu
học

Cử nhân Sơ cấp Anh B Giáo viên

Trường TH
Thành

Long, xã
Thái Sơn

03/12/2016
03/12/2017

7 Đỗ Mạnh Thống 2/25/1975 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Đại
Hoàng,

tỉnh Ninh
Bình

Thôn 2 Thái
Thủy, xã Thái

Sơn, tỉnh
Tuyên Quang

12/12
Đại học,

ngành Lâm
nghiệp

Cử nhân Trung
cấp

Ủy viên Ban
Thường vụ  Đảng

ủy, Chủ nhiệm
UBKT Đảng ủy

xã

Cơ quan
UBKT

Đảng ủy xã
Thái Sơn

19/05/1997
19/05/1998 x

8 Triệu Thị Thủy 9/1/1984 Nữ Việt Nam Tày Không

Xã Tân
An, tỉnh
Tuyên
Quang

Thôn 2 Minh
Thái, xã Thái

Sơn, tỉnh
Tuyên Quang

12/12

Đại học,
ngành Công
nghệ thông

tin

Cử nhân Sơ cấp Anh B Giáo viên

Trường
THCS
Thành

Long, xã
Thái Sơn

19/5/2013
19/5/2014

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 08 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 05 người.
Thái Sơn, ngày 12 tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Phương

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại
biểu Hội

đồng
nhân dân
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ
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